
 

PHỤ LỤC 

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Đối với dự thảo Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng  

thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia  

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum”   
(Kèm theo Báo cáo số 197 /BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Ý KIẾN THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ, 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH  

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1 

 

Về Tên gọi của dự thảo Nghị quyết: Đề nghị cơ quan trình biên tập 

lại như sau: “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 

tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và 

một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 

2 

Tại khoản 3, Điều 3, dự thảo Nghị quyết quy định: “Mức tiền 

hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với người tham gia lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Đề nghị cơ quan trình 

xem xét điều chỉnh lại mức chi và biên tập lại như sau1: 

“3. Mức chi hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với người tham 

gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: 

a) Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1.200.000 đồng. 

b) Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1.100.000 đồng. 

c) Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1.000.000 đồng”. 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 

                                                           

1 Làm tròn số tiền, mức chênh lệch giữ các thành viên là 100.000 đồng; không làm phát sinh thêm kinh phí như dự toán ban đầu; đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Công an. 
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Tại khoản 1, Điều 4, dự thảo Nghị quyết quy định: “1. Ngân 

sách địa phương hỗ trợ thêm trang bị phương tiện, thiết bị thiết 

yếu (ngoài danh mục trang cấp của Bộ Công an) phục vụ công tác 

và kinh phí sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ yêu cầu công 

tác (Mức chi cụ thể tại Phụ lục 01 kèm theo).” 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy mục Văn phòng phẩm đã bao gồm sổ 

công tác và đã được trang bị trong danh mục của Bộ Công an theo 

quy định tại Điều 4, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP Vì vậy đề nghị 

cơ quan trình xem xét loại bỏ Phụ lục 01 và biên tập lại như sau: 

 “1. Mức chi hỗ trợ mua sắm (đèn pin, còi), sữa chữa phương tiện, 

thiết bị đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thực hiện theo dự toán được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.” 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 
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Tại khoản 2, Điều 4, dự thảo Nghị quyết quy định: “2. Hằng 

năm, ngân sách địa phương đảm bảo Chi trang bị trang phục, huy 

hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận cho lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo danh mục, tiêu chuẩn, niên hạn 

theo định mức quy định của Chính phủ (Mức chi cụ thể tại Phụ lục 

02 kèm theo).” 

Qua thẩm tra Ban nhận thấy trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển 

hiệu, giấy chứng nhận đã được quy định chi tiết theo niên hạn tại 

Phụ lục kèm 02 theo dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở nhu cầu thực 

tế và niên hạn đã xác định, đơn vị xây dựng dự toán trình cấp thẩm 

quyền bố kinh phí cho phù hợp. Vì vậy, đề nghị cơ quan trình xem 

xét, biên tập lại như sau:  

“2. Mức chi trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, 

giấy chứng nhận cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở theo danh mục, tiêu chuẩn, niên hạn theo định mức quy định 

(Mức chi cụ thể tại Phụ lục kèm theo nghị quyết).” 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 
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Tại khoản 1, Điều 5, dự thảo Nghị quyết quy định: “1. Hằng 

năm, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tập 

huấn, diễn tập theo Chương trình của Bộ Công an”. 

Qua thẩm tra Ban nhận thấy nội dung này không thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị cơ quan trình xem 

xét, loại bỏ. 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 
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Tại khoản 2, Điều 5, dự thảo Nghị quyết: Đề nghị cơ quan trình 

bổ sung các cụm từ “hỗ trợ”, “hội thi” và biên tập lại như sau: 

“2. Mức chi hỗ trợ tổ chức tập huấn, diễn tập, hội thi; sơ kết, tổng 

kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức, 

thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 

7 

Tại khoản 1, Điều 6, dự thảo Nghị quyết quy định: “1. Hằng tháng 

được hỗ trợ chi phí đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng mức đóng 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất. Hằng năm, ngoài mức hỗ trợ 

theo quy định từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ 

mua bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở với số tiền là 54.000 đồng/người/tháng.” 

Qua thẩm tra và ý kiến tham gia của các ngành liên quan. Đề nghị cơ 

quan trình xem xét, biên tập lại như sau: 

“1. Hằng tháng được hỗ trợ chi phí đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

bằng mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất; hỗ trợ mua 

Bảo hiểm y tế 54.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đã được 

Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thì được 

hưởng mức hỗ trợ cao nhất”. 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 
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Tại khoản 2, Điều 6, dự thảo Nghị quyết quy định: “2. Mức tiền 

bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi 

làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm 

sau, ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định của Chính phủ; khi thực 

hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động 

được hưởng bồi dưỡng: bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng khi 

thực hiện nhiệm vụ dưới 02 giờ; bằng 0,9 ngày lương tối thiểu 

vùng khi thực hiện nhiệm vụ từ 02 giờ đến dưới 04 giờ; bằng 1,2  

ngày lương tối thiểu vùng trên mỗi 04 giờ khi thực hiện nhiệm vụ 

từ 04 giờ trở lên.” 

Qua thẩm tra Ban đề nghị cơ quan trình quy đổi mức chi bồi dưỡng 

từ hệ số ngày lương tối thiểu vùng thành số tiền cụ thể (làm tròn) 

cho tương đồng với các nội dung khác trong dự thảo Nghị quyết. 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, điều chỉnh 

như sau: “Mức tiền bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ 

ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 

nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định của Chính phủ; khi 

thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy 

định của pháp luật về lao động được hưởng bồi dưỡng 

70.000 đồng khi thực hiện nhiệm vụ dưới 02 giờ; 

100.000 đồng khi thực hiện nhiệm vụ từ 02 giờ đến 

dưới 04 giờ; 140.000 đồng trên mỗi 04 giờ khi thực 

hiện nhiệm vụ từ 04 giờ trở lên”. 
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Tại khoản 3, Điều 6, dự thảo Nghị quyết: Theo quy định tại điểm 

c, khoản 2, Điều 23, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 

ở cơ sở có quy định khi làm nhiệm vụ tại “vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số” được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng 

thêm. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết chưa quy định nội dung này. Đề 

nghị cơ quan trình nghiên cứu bổ sung, đồng thời bỏ cụm từ “hải 

đảo” cho phù hợp với thực tế của địa phương. 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 

10 

Tại Khoản 4 và điểm c, khoản 6, Điều 6, dự thảo Nghị quyết quy 

định: “4. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ 

ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi 

thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nơi ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ 

bằng với mức quy định của tỉnh hỗ trợ khi huy động lực lượng Dân 

quân tự vệ.”; “c) Trường hợp bị ốm đau dẫn đến chết: Thân nhân 

được hưởng trợ cấp tiền tuất bằng 7.450.000 đồng, người lo mai táng 

được nhận tiền mai táng phí bằng 14.900.000 đồng”.  

Qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy các nội dung trên không thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị cơ 

quan trình xem xét, loại bỏ và biên tập lại điểm d, khoản 6, Điều 6 

cho phù hợp. 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 
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Về nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương: Đề nghị 

cơ quan trình báo cáo thêm về ý kiến tham gia của cấp huyện và 

cấp xã đối với nội dung quy định tại Điều 7, dự thảo Nghị quyết. 

Đồng thời biên tập lại khoản 2 cho phù hợp với các nội dung đã 

chỉnh lý. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau: 

- Công an tỉnh đã thực hiện các bước xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định. Qua 02 

lần xin ý kiến của các sở, ban nghành và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố vào dự thảo Tờ trình của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh lấy ý kiến cộng đồng. Công an tỉnh đã 

nhận được 05 góp ý thống nhất của các huyện, thành 

phố (gồm, Ủy ban nhân dân các huyện: Ngọc Hồi, Tu 

Mơ Rông, Đăk Tô, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum), 

các huyện còn lại không có ý kiến đối với dự thảo. 

Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có ý 

kiến “Hiện nay, nguồn ngân sách phân cấp giai đoạn 

2022-2025 chưa phân cấp cho cấp huyện, thành phố 

và cấp xã nội dung này. Do đó, đề nghị tỉnh bổ sung 

có mục tiêu để thực hiện cụ thể”. 

- Ngân sách tỉnh đã đảm bảo điều kiện cơ bản để lực 

lượng an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động (phụ cấp hàng 

tháng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trang phục… là 

các khoản chi lớn, mang tính thường xuyên); các khoản 

chi khác mang tính đột xuất do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã đảm bảo để việc huy động, sử dụng lực 

lượng này thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát và biên tập lại 

khoản 2, Điều 7 dự thảo Nghị quyết, như sau: 

“2. Ngân sách cấp huyện, cấp xã bảo đảm theo phân 

cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hợp pháp khác 

chi thực hiện các chế độ, chính sách quy định tại 

khoản 1, Điều 4; Điều 5; tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 6 

Nghị quyết này, kinh phí sửa chữa phương tiện, thiết 

bị phục vụ yêu cầu công tác theo phân cấp ngân sách 

hiện hành”. 
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Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thẩm tra. Đề nghị cơ quan trình 

chỉnh lý, biên tập lại quy định về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, dự 

thảo Nghị quyết cho thống nhất, đồng bộ với các nội dung đã được 

tiếp thu chỉnh lý. 

 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh 

như sau: 

“ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định: 

1. Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu 

chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Mức chi trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở. 

3. Mức chi tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ 

chức; sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, 

khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức; một số 

chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự. 

4. Nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương”. 
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Về kỹ thuật trình bày văn bản: Đề nghị cơ quan trình rà soát, thực 

hiện theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, 

bổ sung  một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định 

số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP. 

Tiếp thu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh. 
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